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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2024 

 

Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Phương án Điều tra chăn nuôi 

ban hành kèm theo Quyết định số 1415/QĐ-TCTK ngày 18/11/2024 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ 

thông tin thống kê (Cục TTDL) hướng dẫn Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (viết gọn là Cục Thống kê) thực hiện công tác triển khai Điều 

tra chăn nuôi năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Các nhiệm vụ cần thực hiện 

(1) Cập nhật danh mục hành chính (cập nhật danh mục Xã/Phường và 

Thôn/Ấp/Bản/Tổ nếu cần) 

(2) Lập danh sách địa bàn 

(3) Chọn địa bàn mẫu 

(4) Lập các loại bảng kê: 

- Bảng kê số 01/Quy mô nhỏ;  

- Bảng kê số 02/Quy mô lớn; 

- Bảng kê số 03/Thôn; 

- Bảng kê số 04/DN, HTX; 

- Bảng kê số 05/Tổ Yến; 

- Bảng kê hộ trâu bò quy mô nhỏ; 

- Bảng kê hộ vật nuôi khác. 

 Hướng dẫn thực hiện theo Phụ lục 1 đính kèm 

* Đối với Bảng kê số 04/DN, HTX  

- Bao gồm tất cả doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác và các chi nhánh 

trực thuộc doanh nghiệp, HTX có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (sau đây 

gọi chung là doanh nghiệp). Cục Thống kê thực hiện rà soát các thông tin sau: 

+ Rà soát, cập nhật toàn bộ thông tin trong biểu trừ cột Mã số Thuế.  

+ Loại hình doanh nghiệp của chi nhánh qui ước ghi theo công ty mẹ và do 

Cục Thống kê tự điền mã phù hợp theo qui định như sau:  

 1 = Doanh nghiệp nhà nước 

 2 = Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 
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 3 = Doanh nghiệp FDI 

 4 = Hợp tác xã 

 5 = Tổ chức khác thuộc khu vực Nhà nước 

6  = Tổ chức khác thuộc khu vực ngoài Nhà nước (Cá thể) 

+ Ghi lĩnh vực chăn nuôi ở cột “Lĩnh vực chăn nuôi” theo các mã:  

0 = Không chăn nuôi;  

1 = Lợn;  

2 = Gia cầm;  

3 = Lợn và gia cầm;  

4 = Trâu, bò, vật nuôi khác 

- Cục Thống kê lưu ý rà soát thông tin đối với doanh nghiệp có thông tin 

tại Cột “Kết nối với điều tra doanh nghiệp”. 

+ Mã 1 là các doanh nghiệp có hoạt động chăn nuôi trong điều tra chăn nuôi 

và điều tra doanh nghiệp năm 2024;  

+ Mã 2 là những doanh nghiệp có điều tra chăn nuôi nhưng điều tra doanh 

nghiệp năm 2024 không có hoạt động chăn nuôi, Cục Thống kê rà soát và xác 

minh hoạt động của doanh nghiệp; 

+ Mã 3 là các doanh nghiệp có hoạt động chăn nuôi trong điều tra doanh 

nghiệp năm 2024 nhưng không thực hiện điều tra chăn nuôi năm 2024, Cục Thống 

kê lưu ý rà soát hoạt động của những doanh nghiệp này để xác định đúng ngành 

hoạt động của doanh nghiệp làm căn cứ bổ sung vào danh sách điều tra chăn nuôi 

năm 2025. 

 * Đối với doanh nghiệp chăn nuôi lợn, gia cầm chỉ lập bảng kê cho kỳ 

điều tra 01/01, tuy nhiên cần cập nhật, bổ sung đối với các kỳ sau trong trường 

hợp có biến động lớn. 

 (5) Chọn mẫu hộ điều tra: Cục Thống kê tiến hành chọn mẫu hộ điều tra 

trên phần mềm theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 

(6) Thực hiện thu thập thông tin thực địa. 

2. Thời gian thực hiện 

- Kỳ 01/01/2025 thực hiện các nhiệm vụ từ (1) đến (6); Các kỳ điều tra 

01/4; 01/7 và 01/10 không chọn lại mẫu, chỉ tiến hành rà soát, cập nhật mẫu và 

tiến hành thu thập thông tin; 

 - Cập nhật danh mục hành chính, lập danh sách địa bàn và chọn địa bàn 

mẫu từ ngày 01 đến ngày 10/12/2024;  

- Lập các loại bảng kê: từ ngày 11 đến ngày 25/12/2024;  

- Chọn và duyệt danh sách hộ mẫu: chậm nhất ngày 28/12/2024;  

- Thực hiện thu thập thông tin thực địa: từ ngày 01 đến ngày 15/01/2025. 
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Trong quá trình thực hiện, cần trao đổi thêm thông tin, Cục Thống kê liên 

hệ Cục TTDL theo địa chỉ thư điện tử: phongthuthap@gso.gov.vn hoặc theo số 

điện thoại 024.73046666 máy lẻ: 1961; số điện thoại di động: 0915531256. 

Cục TTDL thông báo để các Cục Thống kê thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);  

- Lãnh đạo Cục (để biết); 

- Vụ NLTS (để phối hợp); 

- Các Phòng thuộc Cục; 

- Lưu: VT, TTQL. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Thu Thủy 
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